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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TT Vị trí sạt lở
Tuyến sông, kênh, 

rạch

Phạm vi sạt lở 

(m)

Dài x Rộng

Đánh giá 

mức độ 

sạt lở

Ảnh hưởng Chủ đầu tư Tên dự án
Quy mô dự án 

(m kè)

Tổng mức đầu tư 

(tỷ đồng)
Ghi chú

16.019m kè 3.370,217 tỷ đồng

1

Rạch Giồng Ông Tố , bờ phải,

thượng và hạ lưu cầu Giồng Ông

Tố 1, phường An Phú

2

Rạch Giồng Ông Tố, bờ trái,

thượng và hạ lưu cầu Giồng Ông

Tố 1, phường Bình Trưng Tây

3

Sông Đồng Nai, bờ phải, đoạn từ

phà Cát Lái về phía hạ lưu đến

xưởng đóng tàu Saigon Shipyard,

phường Thạnh Mỹ Lợi

Sông Đồng Nai 225 x 5
Nguy 

hiểm

- Một số hộ dân

xây dựng nhà sàn

sát mép sông, có

hiện tượng lún,

nứt nghiêng ra

sông;

- Ảnh hưởng trực

tiếp 30 hộ dân.

 

Xây dựng kè chống

sạt lở bờ sông Đồng

Nai, khu phố 3,

phường Thạnh Mỹ

Lợi, Quận 2

4

Sông Sài Gòn, bờ trái, khu vực

nhà thờ Fatima, phường Hiệp

Bình Chánh 

Sông Sài Gòn 300 x 10
Nguy 

hiểm

Nhà dân cách khu

vực sạt lở khoảng

15m, có công

trình kè của nhà

thờ Fatima lân

cận (80 hộ ảnh

hưởng)

Ban QLDA 

ĐTXD khu 

vực thành 

phố Thủ 

Đức

Chống sạt lở bờ trái

sông Sài Gòn khu

vực nhà thờ Fatima,

phường Hiệp Bình

Chánh

995m 275

Phụ lục II: Danh mục chi tiết các vị trí sạt lở bờ sông, kênh, rạch nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm năm 2024 trên địa bàn Thành phố 

(Kèm theo Công văn số  7432  /UBND-KT ngày  22  tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Đây là khu dân cư

tập trung, có

nhiều hộ dân

xung quanh bị

ảnh hưởng (19 hộ)

I. Thành phố Thủ Đức (05 vị trí)

150m mỗi bên 

mố cầu

ảnh hưởng khoảng 427 hộ dân

Ban QLDA 

ĐTXD các 

CTGT 

Đặc biệt 

nguy hiểm

77,5m kè mỗi 

bên mố cầu

Xây dựng kè chống

sạt lở bờ sông khu

vực cầu Giồng Ông

Tố tại phường An

Phú - Bình Trưng

Tây, Quận 2

Tổng cộng: 31 vị trí sạt lở,

Rạch Giồng Ông Tố 46,215
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TT Vị trí sạt lở
Tuyến sông, kênh, 

rạch

Phạm vi sạt lở 

(m)

Dài x Rộng

Đánh giá 

mức độ 

sạt lở

Ảnh hưởng Chủ đầu tư Tên dự án
Quy mô dự án 

(m kè)

Tổng mức đầu tư 

(tỷ đồng)
Ghi chú

5

Sông Đồng Nai (khu vực Trạm

cảnh sát đường thủy Cát Lái),

phường Thạnh Mỹ Lợi

Sông Đồng Nai 50 x 2
Nguy 

hiểm

Ảnh hưởng trực

tiếp đến trụ sở

của Trạm cảnh sát

đường thủy Cát

Lái

Trung tâm 

Quản lý 

đường thủy

Thực hiện phòng

chống sạt lở bờ sông,

kênh, rạch trên địa

bàn Thành phố

500m (trong đó,

chiều dài kè trên

địa bàn thành

phố Thủ Đức là

100m)

142

6
Bờ trái từ cầu Long Kiển  về

thượng lưu 100m, về hạ lưu 630m
Sông Phước Kiểng 630 x 10

Nguy 

hiểm

Khu vực có nhiều

cụm dân cư sát bờ

(dân chưa chấp

thuận di dời)

Ban QLDA 

ĐTXD các 

CTGT

Xây dựng kè bảo vệ

chống xói lở bờ sông

khu vực khu dân cư

xã Phước Kiểng

630m 40,138

7
Bờ phải, thượng lưu cầu Phước

Lộc 

Rạch Ông Lớn 2 - 

Phước Kiểng - 

Mương Chuối

247 x 10
Đặc biệt 

nguy hiểm

Đây là khu vực

tập trung dân cư

Ban QLDA 

ĐTXD các 

CTGT

Chống xói lở bờ sông

khu vực cầu Phước

Lộc

247m 85,027

8
Bờ phải từ cầu Long Kiển về 

thượng lưu 146m
Sông Phước Kiểng 146 x 10

Đặc biệt 

nguy hiểm

Còn nhiều cụm

dân cư sát bờ

Ban QLDA 

ĐTXD các 

CTGT

Xây dựng kè bảo vệ

chống sạt lở khu vực

cầu Long Kiểng 

220m 21,349

9

Rạch Giồng - sông Kinh Lộ, bờ

trái, đoạn từ Dự án kè chống sạt

lở Trâm Bầu đến tiếp giáp Dự án

kè chống sạt lở rạch Giồng - sông

Kinh Lộ, đoạn 2, xã Hiệp Phước

Rạch Giồng - Sông 

Kinh Lộ
230 x 4

Nguy 

hiểm

Bên trong là nhà

dân sinh sống gần

các vị trí bị xói

lở, hở hàm ếch

Trung tâm 

Quản lý 

đường thủy

Thực hiện phòng

chống sạt lở bờ sông,

kênh, rạch trên địa

bàn Thành phố

500m (trong đó,

chiều dài kè trên

địa bàn huyện

Nhà Bè là 400m)

142

10

Rạch Giồng - sông Kinh Lộ, bờ

trái, đoạn từ cầu Mương Bằng đến

tiếp giáp kè hiện hữu, xã Hiệp

Phước

Rạch Giồng - Sông 

Kinh Lộ
250 x 4

Nguy 

hiểm

Bên trong là nhà

dân sinh sống gần

các vị trí bị xói

lở, hở hàm ếch

Ban QLDA 

ĐTXD khu 

vực huyện 

Nhà Bè

Xây dựng kè chống

sạt lở rạch Giồng -

sông Kinh Lộ, bờ

trái, đoạn từ rạch

Mương Bằng đến tiếp

giáp kè hiện hữu, xã

Hiệp Phước

250m 82

II. Huyện Nhà Bè (07 vị trí)
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TT Vị trí sạt lở
Tuyến sông, kênh, 

rạch

Phạm vi sạt lở 

(m)

Dài x Rộng

Đánh giá 

mức độ 

sạt lở

Ảnh hưởng Chủ đầu tư Tên dự án
Quy mô dự án 

(m kè)

Tổng mức đầu tư 

(tỷ đồng)
Ghi chú

11

Sông Rạch Giồng, bờ phải, hạ lưu

ngã 3 rạch Giồng - sông Kinh Lộ

khoảng 800m (đoạn nối từ sông

Kinh Lộ qua sông Kênh Hàn, tỉnh

Long An), xã Hiệp Phước

Sông Rạch Giồng 200 x 10
Nguy 

hiểm

Ảnh hưởng đến

02 hộ dân sinh

sống sát bờ sông

Phát sinh năm 

2024

12

Rạch Dơi, bờ trái (đoạn từ kè

chống sạt lở bờ trái rạch Dơi đến

hạ lưu cầu rạch Dơi), xã Nhơn

Đức

Rạch Dơi 200 x 4 
Nguy 

hiểm

Bên trong là nhà

dân sinh sống gần

các vị trí bị xói

lở, hở hàm ếch

Phát sinh năm 

2024

13

Rạch Xóm Củi, bờ trái, thượng

lưu cầu Xóm Củi +100m, xã

Bình Hưng

Rạch Xóm Củi 570 x 2
Đặc biệt 

nguy hiểm

Đây là khu dân cư

tập trung 146 hộ

(có 25 hộ dân

nằm trong vùng

sạt lở nguy hiểm

cần di dời khẩn

cấp)

Ban QLDA 

ĐTXD các 

CTGT

Xây dựng kè chống

sạt lở bờ tả thượng

lưu cầu Xóm Củi 

860m 198,821

14

Bờ phải sông Cần Giuộc ấp 2 xã

Qui Đức (phía sau trụ sở UBND

xã Qui Đức)

Sông Cần Giuộc 160 x 7
Nguy 

hiểm

Nằm trong khu

vực có 20 hộ dân

sinh sống

Ban QLDA 

ĐTXD các 

CTGT

Xây dựng kè chống

sạt lở bờ phải sông

Cần Giuộc (từ cầu

Ông Thìn về thượng

lưu)

850m 274

15
Bờ phải sông Chợ Đệm - Bến

Lức, xã Tân Kiên

Sông Chợ Đệm - 

Bến Lức
30 x 4

Đặc biệt 

nguy hiểm

- Khu vực có 02

nhà sống ven

sông;

- Phạm vi ảnh

hưởng chiều dài

dọc bờ là 5m.

Ban QLDA 

ĐTXD các 

CTGT

Chống sạt lở bờ phải

thượng lưu sông Chợ

Đệm - Bến Lức (cách

cầu Chợ Đệm 820m)

600m 132,5

III. Huyện Bình Chánh (04 vị trí)
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TT Vị trí sạt lở
Tuyến sông, kênh, 

rạch

Phạm vi sạt lở 

(m)

Dài x Rộng

Đánh giá 

mức độ 

sạt lở

Ảnh hưởng Chủ đầu tư Tên dự án
Quy mô dự án 

(m kè)

Tổng mức đầu tư 

(tỷ đồng)
Ghi chú

16

Sông Chợ Đệm - Bến Lức (khu

vực cầu Chợ Đệm), thị trấn Tân

Túc

Sông Chợ Đệm - 

Bến Lức
200 x 4 

Nguy 

hiểm

Đây là khu vực

tập trung dân cư

17

Km00+500, bờ trái tuyến Tắc An

Nghĩa (cách hạ lưu cầu An Nghĩa

khoảng 400m), ấp An Nghĩa, xã

An Thới Đông

Tắc An Nghĩa 60 x 20
Đặc biệt 

nguy hiểm

Khu vực tập trung

đông dân cư 

Ban QLDA 

ĐTXD khu 

vực huyện 

Cần Giờ

Xây dựng kè kiên cố

bảo vệ khu dân cư ấp

An Nghĩa (đoạn từ

rạch nhánh đến ngã

ba sông Lòng Tàu),

xã An Thới Đông

670m 79

18

Sông Lòng Tàu, khu vực đường

thủy số 5, xã Bình Khánh (từ trạm

đường thủy số 5 đến rạch Tắc Cát)

Sông Lòng Tàu 328 x 20
Nguy 

hiểm

- Bên trong là khu

dân cư và trục

chính đường Tam

Thôn Hiệp, phia

ngoài là trụ sở của

Trạm đường thủy

số 5;

- Ảnh hưởng 20

hộ dân.

Thực hiện phòng

chống sạt lở tại sông

Lòng Tàu khu vực

Trạm cảnh sát đường

thủy số 5 đến rạch

Tắc Cát

19

Sông Lòng Tàu, tổ 37, ấp Trần

Hưng Đạo, xã Tam Thôn Hiệp

(đoạn từ kè đá tổ 39, ấp Trần

Hưng Đạo đến nhà ông Tư Chấm)

Sông Lòng Tàu 614 x 35
Nguy 

hiểm

- Sạt lở làm biển

cảnh báo sạt lở bị

sạt xuống sông;

- Bên trong là khu

dân cư và trục

chính đường Tam

Thôn Hiệp;

- Ảnh hưởng 40

hộ dân.

Xây dựng kè sông

Lòng Tàu, khu vực tổ

37, ấp Trần Hưng

Đạo, xã Tam Thôn

Hiệp

IV. Huyện Cần Giờ (05 vị trí)
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TT Vị trí sạt lở
Tuyến sông, kênh, 

rạch

Phạm vi sạt lở 

(m)

Dài x Rộng

Đánh giá 

mức độ 

sạt lở

Ảnh hưởng Chủ đầu tư Tên dự án
Quy mô dự án 

(m kè)

Tổng mức đầu tư 

(tỷ đồng)
Ghi chú

20

Kênh Bà Tổng, ấp An Hòa, xã An

Thới Đông (khu vực kè Bà Tổng

đến nhà ông Nguyễn Văn Năm)

Kênh Bà Tổng 874 x 10
Nguy 

hiểm

- Bên trong là khu

dân cư và đường

bê tông nông thôn;

- Ảnh hưởng 50

hộ dân.

Thực hiện phòng

chống sạt lở tại kênh

Bà Tổng khu vực kè

Bà Tổng đến ngã ba

Tắc An Nghĩa

21

Sông Soài Rạp (đoạn từ Kênh

Ngay đến bến đò Doi Lầu), xã An

Thới Đông

Sông Soài Rạp 500 x 10
Nguy 

hiểm

Bên trong là

đường giao thông

nông thôn, hệ

thống điện, cống

thủy lợi

Xây dựng kè sông

Soài Rạp, khu vực từ

Kênh Ngay đến bến

đò Doi Lầu, xã An

Thới Đông

22

Sông Sài Gòn - ngã ba sông Sài

Gòn - thượng lưu kênh Thanh Đa

đến xưởng cơ khí Tiền Phong

Sông Sài Gòn 2.797 x 10
Nguy 

hiểm

Đây là khu dân cư

tập trung, có

nhiều hộ dân bị

ảnh hưởng

Ban QLDA 

ĐTXD các 

CTGT

Chống sạt lở bán đảo

Thanh Đa (Đoạn 2)

2.797m kè 

(trong đó kè cũ 

1.365m, kè mới 

1.432m)

319,128

23
Sông Sài Gòn, từ xưởng cơ khí

Tiền Phong đến ngã ba rạch Chùa
Sông Sài Gòn 4.270 x 10

Nguy 

hiểm

Đây là khu dân cư

tập trung, có

nhiều hộ dân bị

ảnh hưởng

Ban QLDA 

ĐTXD các 

CTGT

Chống sạt lở bán đảo

Thanh Đa (Đoạn 3)
4.000m 643,226

24

Sông Sài Gòn, từ rạch Chùa đến

ngã ba sông Sài Gòn - hạ lưu kênh

Thanh Đa

Sông Sài Gòn 2.772 x 10
Nguy 

hiểm

Khu dân cư tập

trung (khu vực

biệt thự Lý

Hoàng, có 3 hộ

dân bị ảnh hưởng)

Ban QLDA 

ĐTXD các 

CTGT

Chống sạt lở bán đảo

Thanh Đa (Đoạn 4)

2.772m kè

(trong đó kè mới

1.413m, kè cũ

1.359m)

380,659

V. Quận Bình Thạnh (05 vị trí)
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TT Vị trí sạt lở
Tuyến sông, kênh, 

rạch

Phạm vi sạt lở 

(m)

Dài x Rộng

Đánh giá 

mức độ 

sạt lở

Ảnh hưởng Chủ đầu tư Tên dự án
Quy mô dự án 

(m kè)

Tổng mức đầu tư 

(tỷ đồng)
Ghi chú

25

Sông Sài Gòn, bờ phải, từ ngã 3

kênh Thanh Đa - sông Sài Gòn về

phía hạ lưu 550m

Sông Sài Gòn 100 x 7
Nguy 

hiểm

- Đây là khu vực

đất quốc phòng

(Kho xăng dầu

VK 102 Phường

25 do Bộ tư lệnh

Quân khu 7 quản

lý);

- Thượng lưu tiếp

giáp Bờ kè Thanh

Đa 1.1; hạ lưu

tiếp giáp khu dân

cư và khu đất của

Công ty than miền 

Nam.

Xây dựng kè chống

sạt lở bờ phải sông

Sài Gòn, Phường 25,

quận Bình Thạnh

(khu vực kho VK 102

cũ do Quân khu 7

quản lý)

26

Kênh Thanh Đa, bờ phải, đoạn kè

1.1, cách hạ lưu cầu Kinh khoảng

50m, Phường 25

Kênh Thanh Đa Dài 120m
Đặc biệt 

nguy hiểm

- Đây là công

trình kè bảo vệ bờ

kênh Thanh Đa -

Đoạn 1.1, Phường

25, quận Bình

Thạnh do Trung

tâm Quản lý

đường thủy quản

lý, khai thác, vận

hành hiện bị sụp

lún, sạt lở;

- Ảnh hưởng khu

dân cư sinh sống

tập trung, đặc biệt

là 15 hộ dân có

nhà ở tiếp giáp kè.

Ban QLDA 

ĐTXD khu 

vực quận 

Bình Thạnh

Xây dựng kiên cố

tuyến kè kênh Thanh

Đa - Đoạn 1.1

478m 651,154
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TT Vị trí sạt lở
Tuyến sông, kênh, 

rạch

Phạm vi sạt lở 

(m)

Dài x Rộng

Đánh giá 

mức độ 

sạt lở

Ảnh hưởng Chủ đầu tư Tên dự án
Quy mô dự án 

(m kè)

Tổng mức đầu tư 

(tỷ đồng)
Ghi chú

27

Sông Sài Gòn, bờ phải, khu vực

quán cà phê Giao Khẩu, khu phố

3C, phường Thạnh Lộc

Sông Sài Gòn 40 x 20
Nguy 

hiểm

Ảnh hưởng đất

của hộ dân kinh

doanh quán cà

phê. Nguy cơ ảnh

hưởng đến đê bao

bờ hữu sông Sài

Gòn

28

Sông Sài Gòn, bờ phải, khu vực

đình Giao Khẩu, phường Thạnh

Lộc

Sông Sài Gòn Dài 30m
Nguy 

hiểm

Nguy cơ ảnh

hưởng đến đình

Giao Khẩu, khu

dân cư

29

Sông Sài Gòn, bờ phải, khu vực

cách cầu Phú Long khoảng 50m

về phía thượng lưu, phường

Thạnh Lộc

Sông Sài Gòn Dài 50m
Nguy 

hiểm

Nguy cơ ảnh

hưởng đến đê bao

bờ hữu sông Sài

Gòn

Phát sinh năm

2024

30

Sông Sài Gòn, bờ phải, khu vực

cách cầu Bình Phước khoảng

1,2km về phía thượng lưu,

phường An Phú Đông

Sông Sài Gòn 45 x 7
Nguy 

hiểm

Nguy cơ ảnh

hưởng đến khu

dân cư

Phát sinh năm

2024

31

Sông Sài Gòn, gói thầu 1D (đoạn

từ cầu Phú Cường đến cầu Bà

Bếp), dự án công trình thủy lợi bờ

hữu ven sông Sài Gòn, xã Bình

Mỹ, huyện Củ Chi

Sông Sài Gòn 300 x 3
Nguy 

hiểm

Đây là khu dân cư

tập trung, có

nhiều hộ dân bị

ảnh hưởng

Ban QLDA 

ĐTXD 

HTĐT TP

Công trình thủy lợi

bờ hữu ven sông Sài

Gòn (Bắc Rạch Tra)

VII. Củ Chi (01 vị trí)

VI. Quận 12 (04 vị trí)
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